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TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Thông tư ban hành “Danh mục giống cây trồng,  giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần thiết nhập khẩu”

Kính gửi: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Thực hiện quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Vụ Pháp chế được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư ban hành “Danh mục giống cây trồng,  giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần thiết nhập khẩu” (sau đây gọi là Dự thảo Thông tư). Vụ Pháp chế xin báo cáo Bộ trưởng về việc xây dựng Dự thảo Thông tư như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Khoản 12 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016 quy định miễn thuế đối với “Giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền”.

Điều 18 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sau đây viết tắt là Nghị định 134/2016/NĐ-CP) quy định: 
“Điều 18. Miễn thuế đối với giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 
1. Giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
2. Căn cứ để xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3. Căn cứ để xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần thiết nhập khẩu thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định này.”

Đồng thời, tại khoản 4 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Chính phủ đã giao “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần thiết nhập khẩu.”
Vì vậy, việc ban hành Thông tư về “Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần thiết nhập khẩu” làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân được miễn thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là cần thiết.
II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO DỰ THẢO THÔNG TƯ  
1. Ngày 17/07/2017, Vụ Pháp chế đã có công văn số 700/PC về xây dựng Thông tư hướng dẫn chi tiết khoản 4 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP gửi Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, đề nghị các đơn vị đề xuất Danh mục hoặc tiêu chí để xác định giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu. 
2. Trên cơ sở kết quả đề xuất của các đơn vị, Vụ Pháp chế tổng hợp, xây dựng dự thảo Thông tư và tổ chức cuộc họp với các đơn vị có liên quan, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 08/09/2017.

3. Bộ đã có công văn số 7616/BNN-PC ngày 12/9/2017 gửi Bộ Tài chính đề nghị Bộ làm rõ về tiêu chí xác định hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của khoản 12 Điều 16 Luật Thuế xuất, nhập khẩu. Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan đã tham dự cuộc họp với Bộ Tài chính ( Tổng cục Hải quan, Vụ chính sách thuế, Vụ Pháp chế), Bộ Kế hoạch và đầu tư để giải đáp các vấn đề trên vào ngày 08/11/2017.
4. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 08/11/2017, Vụ Pháp chế đề nghị các đơn vị rà soát và xác định lại các danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần thiết nhập khẩu và tổng hợp thành dự thảo 2.

5. Lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân về dự thảo Thông tư tại Cổng thông tin Điện tử của Chính phủ và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Tiếp thu, chỉnh sửa Dự thảo Thông tư theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và các địa phương;

7. Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định và tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định Dự thảo Thông tư. 


8. Lấy ý kiến các Lãnh đạo Bộ và tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Thông tư. 


9. Trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư.
III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

Nội dung dự thảo Thông tư gồm 3 điều: 

Điều 1: Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần thiết nhập khẩu”.

Danh mục này được xây dựng dựa trên tiêu chí như sau: các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đưa vào Danh mục phải đáp ứng đồng thời cả 03 tiêu chí gồm: trong nước chưa sản xuất được; cần thiết nhập khẩu và phục vụ trực tiếp cho hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Vì vậy, các hàng hóa này phải không trùng lặp với Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và không đưa vào Danh mục này những mặt hàng đang được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu là 0% vì khi đó doanh nghiệp không được lợi hơn về mặt kinh tế mà có thể khó khăn hơn cho doanh nghiệp do phải thực hiện các thủ tục hành chính để được miễn thuế. 
Phạm vi được miễn thuế theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu gồm giống cây trồng (giống cây nông nghiệp, giống cây lâm nghiệp), giống vật nuôi (giống vật nuôi trên cạn, giống thủy sản), phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, sau khi rà soát theo các tiêu chí trên, một số lĩnh vực sẽ chưa phát sinh các loại hàng hóa cần đưa vào Danh mục để được xem xét miễn thuế như giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật do các loại hàng hóa này hiện đang được áp dụng thuế nhập khẩu là 0%.
Điều 2: Quy định các Danh mục được ban hành tại Điều 1 của Thông tư này là căn cứ để xác định đối tượng miễn thuế nhập khẩu. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành.  

IV. CÁC VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN

1. Về việc trùng lặp mặt hàng thuộc danh mục trong nước đã sản xuất được và mặt hàng thuộc danh mục cần thiết nhập khẩu
Khoản 2 Điều 18, khoản 1 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được. Theo đó, ngày 30/3/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được (sau đây viết tắt là Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT). Căn cứ Thông tư này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định một trong những tiêu chí mà hàng hóa thuộc danh mục cần thiết nhập khẩu phải đáp ứng là không trùng lặp với hàng hóa có trong Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được quy định tại Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT.
Tuy nhiên, một số mặt hàng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý thuộc danh mục quy định tại Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT hiện trong nước đã sản xuất được nhưng trên thực tế chưa đáp ứng được nhu cầu và cần thiết phải nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất. Nếu loại các mặt hàng này ra khỏi danh mục cần thiết nhập khẩu quy định tại dự thảo Thông tư vì trùng lặp với hàng hóa có trong danh mục của Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT sẽ gây khó khăn cho người sản xuất. Vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo đã đưa những mặt hàng này vào danh mục cần thiết nhập khẩu quy định tại dự thảo Thông tư.
2. Về việc xác định mức thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%

Theo ý kiến của Bộ Tài chính, một trong những tiêu chí để xây dựng “Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần thiết nhập khẩu” là không đưa vào Danh mục này những mặt hàng đang được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu 0%. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là xác định 0% cho mức thuế suất nào khi cùng 01 mặt hàng có 03 mức thuế suất: thuế nhập khẩu ưu đãi (áp dụng cho việc nhập khẩu từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam – MFN), thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (áp dụng cho việc nhập khẩu từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có ký kết hiệp định thương mại song phương hoặc đa phương như: ACFTA, ATIGA, AKFTA, AJCEP, VJEPA...), thuế suất nhập khẩu thông thường (áp dụng cho việc nhập khẩu không thuộc ưu đãi và ưu đãi đặc biệt). Nếu cùng 01 mặt hàng, 03 mức thuế suất này cùng 0% hoặc cùng không bằng 0% thì việc loại mặt hàng này hoặc đưa mặt hàng này vào danh mục cần thiết nhập khẩu sẽ dễ dàng. Tuy nhiên nếu cùng 01 mặt hàng, 03 mức thuế suất này có sự khác nhau thì 0% xác định cho mức thuế suất nào. Do đa phần hàng nhập khẩu thuộc mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi (đã được áp dụng gần 180 trên thế giới, mang tính phổ biến) nên cơ quan chủ trì soạn thảo xác định: không đưa vào Danh mục này những mặt hàng đang được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi là 0%. 
Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư ban hành “Danh mục giống cây trồng,  giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần thiết nhập khẩu”, Vụ Pháp chế kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./. 
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